
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND  Quảng Ngãi, ngày 08  tháng 11 năm 2025 

BÁO CÁO  

Kết quả triển khai công tác phòng, chống bão số 13  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 (Tính đến 08 giờ 00 phút ngày 08/11/2025) 

 

I. Về tình hình ảnh hưởng bão 

1. Về gió: Do ảnh hưởng của bão, vùng biển và ven biển Quảng Ngãi (bao 

gồm đặc khu Lý Sơn) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; tại phường Trà Câu gió 

giật cấp 8; tại xã Ba Tơ có gió giật cấp 6. 

2. Về mưa: Từ đêm 05/11 đến sáng ngày 07/11/2025, trên địa bàn tỉnh đã 

có mưa to, một số trạm đo như: Trà Thanh: 335mm, Long Môn: 218mm, Trà 

Nham: 245mm, Sơn Kỳ: 231mm, Trà Hiệp: 268mm. 

3. Về lũ: Từ đêm ngày 06/11, các sông xuất hiện 1 đợt lũ, trong đó sông 

Trà Khúc và sông Vệ lên trên báo động 2, sông Đăk Bla xấp xỉ báo động 3. Hiện 

nay, lũ trên các sông đã xuống dưới báo động 1. 

II. Tình hình ngập do mưa lớn, triều cường 

- Thủy triều dâng bất thường (đỉnh triều vào lúc 21-22 giờ ngày 

06/11/2025) tại khu vực ven biển trung bình khoảng 40cm từ xã Tịnh Khê đến 

phường Sa Huỳnh gây ngập lụt ven biển. Phường Sa Huỳnh (TDP Thạch By 1, 

TDP Thạch By 2): Nước biển dâng gây ngập khu dân cư ven biển khoảng 40cm. 

- Xã Đông Sơn: Đoạn đường (đi Đập Quỳnh Lưu) từ xã Bình Châu cũ đi 

Tịnh Hòa do thủy triều dâng cao nên ngập khoảng 40cm. 

III. Công tác chỉ đạo ứng phó 

1. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành nhiều Văn 

bản chỉ đạo ứng phó bão số 13 như: số 5695/CĐ-BCH ngày 03/11/2025, số 

4241/UBND-NNMT ngày 04/11/2025, số 07/CĐ-UBND ngày 05/11/2025, số 

4327/UBND-NNMT ngày 06/11/2025, số 08/CĐ-UBND ngày 06/11/2025, 

4359/UBND-NNMT ngày 06/11/2025, 1466/QĐ-UBND ngày 06/11/2025. 

 2. UBND tỉnh đã thành lập 04 Sở chỉ huy tiền phương, 06 Đoàn công tác 

do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống các địa phương để chỉ đạo, kiểm tra 

công tác ứng phó bão số 13 trong ngày 06/11/2025. 

3. Về chỉ huy tại chỗ, lực lượng, phương tiện (19 xe, 5.603 cán bộ, chiến sỹ) 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã thành lập 04 Sở Chỉ huy bổ trợ 

(Quyết định số 2012/QĐ-BCH ngày 05/11/2025), gồm: 

- Sở chỉ huy bổ trợ số 1 - Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Lực lượng: 346 

đồng chí (02 xe thiết giáp BTR152; 02 thuyền TM5; 01 xe Kamaz; 05 ô tô; 01 

xe bồn Hino và trang thiết bị khác bảo đảm cho hoạt động Sở Chỉ huy). 
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- Sở chỉ huy bổ trợ số 2 - Trụ sở Ban chỉ huy PTKV5, phường Đức Phổ: 

Lực lượng: 326 đồng chí (01 xe thiết giáp BTR152; 01 thuyền TM5; 01 xe 

Kamaz; 02 ô tô; 01 xe bồn Hino và trang thiết bị khác bảo đảm cho hoạt động 

Sở Chỉ huy). 

- Sở chỉ huy bổ trợ số 3 - Trụ sở Ban chỉ huy PTKV3 - Kon Tum: Lực 

lượng: 385 đồng chí (03 xe thiết giáp BTR152; 02 ô tô và trang thiết bị khác bảo 

đảm cho hoạt động Sở Chỉ huy). 

- Sở chỉ huy bổ trợ số 4 tại xã Vạn Tường - Trụ sở Ban Chỉ huy PTKV1 - 

Sơn Tịnh (Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn cũ): Lực lượng: 404 đồng chí 

(trang thiết bị khác bảo đảm cho hoạt động Sở Chỉ huy). 

- Ban chỉ huy PTKV2 Bờ Y: Lực lượng: 234 đồng chí (01 xe ô tô, 10 bộ 

đàm và trang thiết bị khác bảo đảm cho hoạt động Sở chỉ huy). 

- Ban chỉ huy PTKV 4 Măng Đen: Lực lượng: 271 đồng chí (01 xe ô tô, 20 

bộ đàm và trang thiết bị khác bảo đảm cho hoạt động Sở chỉ huy). 

* Lực lượng Hiệp đồng của các đơn vị của Bộ và Quân khu đã có mặt để 

sẵn sàng hỗ trợ với 283 đồng chí và lực lượng tại các xã, phường, đặc khu sẵn 

sàng tham gia ứng phó bão số 13. 

* Lực lượng Công an toàn tỉnh huy động trên 3.700 lượt CBCS, cùng hơn 

5.250 trang thiết bị (có 05 ca nô), phương tiện phối hợp với chính quyền địa 

phương cùng các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ người dân 

chằng chống, gia cố nhà ở, di dời sơ tán dân, dọn dẹp cây ngã đổ,… 

IV. Kết quả thực hiện công tác di dời, sơ tán dân 

Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2025, công tác di dời, sơ tán dân tại 

các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 đã hoàn thành, cụ thể: 

- Tổng số hộ dân đã di dời, sơ tán: 30.490 hộ/ 89.738 khẩu/74 xã, trong đó: 

+ Địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp (08 xã, phường phường phía Nam và đặc 

khu Lý Sơn) là: 4.768 hộ/ 13.846 khẩu. 

+ Các xã, phường còn lại: 25.722 hộ/ 75.892 khẩu (phía Đông tỉnh: 21.923 

hộ/ 63.921; phía Tây: 3.799 hộ/ 11.971 khẩu). 

V. Tình hình thiệt hại (ghi số liệu tổng, cụ thể có bảng phụ lục kèm theo) 

1. Về người: 

a) Người chết: 01 người. 

b) Mất tích: 03 người. Nguyên nhân: Lúc 15 giờ 30 ngày 06/11/2025 có 03 

người bị sóng đánh trôi mất tích (Lê Văn Sanh, 1988; Phan Duy Quang, 1978; 

Dương Quang Cường, 1981) do rủi ro cá nhân bất cẩn. Hiện Sư đoàn 372 đang 

cử trực thăng tìm kiếm cứu nạn.  

Hiện nay đã tìm thấy 01 người là ông Phan Duy Quang, 1978. 

c) Bị thương: 12 người. 

2. Về nhà ở: 

a) Nhà bị sập đổ: 09 cái/05 xã, phường. 
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b) Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 1.454 nhà/67 xã, phường, trong đó: 

- Thiệt hại rất nặng (từ 50% - 70%): 49 nhà;  

- Thiệt hại nặng (từ 30% - 50%): 840 nhà;  

- Thiệt hại một phần (<30%): 565 nhà. 

- Nhà bị ảnh hưởng do triều cường: 1.024 nhà/2 phường, đặc khu. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 22.000 triệu đồng. 

3. Trạm y tế bị hư hỏng: 07 cái/6 xã, phường. 

 Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 300 triệu đồng. 

4. Về giáo dục 

Số điểm trường bị thiệt hại: 41/24 xã. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 10.000 triệu đồng. 

5. Về nông nghiệp:  

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 164,83 ha/13 xã. 

- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 19,65 ha và 610 cây/5 xã. 

- Diện tích cây hàng năm bị thiệt hại: 26,93 ha/7 xã, phường. 

- Diện tích cây lâu năm bị thiệt hại: 250 cây (phường Đức Phổ). 

- Sâm Ngọc Linh bị hư hỏng: 2.300 cây (xã Ngọc Linh). 

- Diện tích rừng sản xuất (keo): 3.537,35 ha và 13.000 cây/13 xã. 

- Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại (cao su, cau, cà phê, quế): 97,9 ha/11 xã. 

- Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 33,2 ha/9 xã, phường. 

- Muối bị hư hỏng: 4.000 tấn (phường Sa Huỳnh) 

- Diện tích hành, tỏi: 15 ha (xã Vạn Tường) 

- Đất canh tác bị sa bồi, thủy phá: 49,05 ha/ 5 xã. 

- Lúa, gạo bị ướt: 2,0 tấn/ 2 xã (Măng Bút: 1,2, Sơn Tây Hạ: 0,8). 

- Cây xanh bóng mát đô thị bị ngã: 821 cây/ 9 xã, phường. 

- Rừng phi lao ven biển: 0,5 ha (xã Lân Phong) ; 2.150 cây (xã Tịnh Khê: 

2.050, phường Trà Câu: 100). 

- Cây trắc bị ngã: 02 cây (xã Đăk Ui) 

- Nhà màng bị thiệt hại: 1,22 ha (xã Măng Đen: 1,22ha) 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 50.000 triệu đồng. 

6. Thiệt hại về chăn nuôi 

- Gia súc bị chết: 04 con/4 xã. Gia cầm bị chết: 60 con/ 2 xã (Phước Giang: 

30, Nghĩa Giang: 30). Chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng: 18 cái/ 6 

xã. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 50 triệu đồng. 

7. Về thủy sản:  



4 

 

  

- Tàu bị thiệt hại hoàn toàn: 01 cái (đặc khu Lý Sơn, tàu VT0035 của ông 

Đặng Văn Thành, khi thực hiện cứu nạn 03 người dân thì bị sóng đánh vỡ nát) 

- Tàu cá bị hư hỏng: 05 cái/ 4 xã, phường, đặc khu. 

- Ca nô bị hư hỏng: 05 (đặc khu Lý Sơn). 

- Và các thiệt hại về thủy sản, lồng, bè thủy sản: 31 lồng/4 xã, phường, đặc 

khu, diện tích nuôi tôm, cá bị hư hỏng,... 

- Cảng cá và vũng neo tránh trú bão cho tàu thuyền đặc khu Lý Sơn: Đê 

Tây xói lở chân đá lô ca khoảng 70m, sụn lún 02 đoạn Tetrapot khoảng 30m, 

trôi 01 phao neo. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 45.000 triệu đồng. 

8. Về thủy lợi, nước sạch nông thôn:  

a) Công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng 

Ngãi bị hư hỏng 31 hạng mục công trình và Công ty TNHH MTV khai thác 

CTTL Kon Tum bị hư hỏng 40 hạng mục công trình. 

b) Và các công trình do cấp xã quản lý. 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 80.000 triệu đồng. 

9. Về giao thông:  

a) Đường giao thông: Bị sạt lở, hư hỏng trên 73 tuyến đường/38 xã, 

phường, chiều dài sạt lở 21.305m, với khối lượng đất, đá khoảng 42.060 m3. 

b) Cầu bị hư hỏng: 11 cái (Đăk Rve: 01; Đăk Pxi: 05; Ngọc Linh: 01; Bờ 

Y: 01; KonBraih: 01; Trà Giang: 01; Xốp: 01) 

c) Cầu tạm bị hư hỏng, sập đổ: 02 cái (Đặng Thuỳ Trâm và Ngọc Linh) 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 70.000 triệu đồng. 

10. Thiệt hại về công nghiệp  

- Cột điện bị gãy đổ: 50 cái/10 xã, phường. 

- Dây điện bị đứt, hư hỏng: 9.200m/3 xã. 

- Trụ viễn thông viettel bị hư hỏng: 02 trụ (Rờ Kơi). 

- Điện chiếu sáng công cộng và công viên bị hư hỏng: 136 bộ đèn/ 2 xã 

(Đức Phổ: 71, Vạn Tường: 65). 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 3.000 triệu đồng. 

11. Thiệt hại về thông tin, liên lạc 

Các máy móc, thiết bị thông tin liên lạc: 121 cụm loa/5 xã (Lân Phong: 40; 

Ba Vinh: 01; Phước Giang: 10, Vạn Tường: 55, Đăk Tờ Kan: 15). 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 1.300 triệu đồng. 

12. Về du lịch, dịch vụ: 

- Điểm du lịch bị hư hỏng: 02 (Gành Yến - Vạn Tường: 01 điểm, khu du 

lịch Mỹ Khê - Tịnh Khê: 01). 

- Cơ sở kinh doanh bị hư hỏng: 31/4 xã, phường (Tịnh Khê: 01, Đăk Rve: 
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01, Đức Phổ: 04, Sa Huỳnh: 25). 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 3.000 triệu đồng. 

13. Thiệt hại về công trình khác 

- Cổng chào bị thiệt hại: 14 cái/10 xã, phường. 

- Trụ sở cơ quan: 05 cái/3 xã. 

- Nhà văn hóa bị hư hỏng: 29 cái/17 xã, phường. 

- Chợ bị hư hỏng: 02 cái (Vạn Tường). 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 2.000 triệu đồng. 

14. Sạt lở núi, sạt lở bờ sông, bờ biển: 8 điểm sạt lở. 

(Thống kê tại Phụ lục kèm theo). 

15. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 306.650 triệu đồng. 

VI. Kiến nghị 

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã chịu thiệt hại nặng nề do mưa, 

lũ, sạt lở đất gây ra, cùng với nguồn lực từ sự hỗ trợ của Trung ương (100 tỷ 

đồng) và nguồn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh, ngân sách xã), các cơ 

quan, địa phương đang tích cực khắc phục các thiệt hại để sớm ổn định đời sống 

người dân vùng thiên tai. 

Cơn bão số 13 vừa qua, tuy sức gió ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh không quá 

lớn (cấp 8 - cấp 10) nhưng do lốc xoáy, triều cường, nước dâng đã làm thiệt hại 

nặng nề về nhà ở, tài sản của người dân vùng ven biển như Sa Huỳnh, Tịnh 

Khê,… và đồng thời nhà ở của người dân tại các khu vực nông thôn, miền núi 

còn chưa được kiên cố (lợp mái tôn, tôn pro xi măng) nên khi có gió giật mạnh 

dễ gây tốc mái, hư hỏng. Đồng thời, các tuyến đường giao thông, công trình 

thuỷ lợi và cơ sở hạ tầng khác bị thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất vừa qua chưa kịp 

khắc phục xong (vừa qua các địa phương chủ yếu chỉ khắc phục ban đầu) thì do 

mưa lớn lại tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở, hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến đời 

sống, sinh hoạt của người dân. 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh 

Quảng Ngãi 20 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại bão số 13, UBND tỉnh sẽ ưu tiên 

nguồn kinh phí này để hỗ trợ khắc phục về dân sinh (người, nhà ở) và sản xuất 

nông nghiệp, thuỷ sản và khắc phục các hạng mục công trình thiết yếu như: giáo 

dục, y tế,… Nhằm tiếp tục khắc phục các thiệt hại về dân sinh, cơ sở hạ tầng, 

giao thông, thuỷ lợi, khắc phục các điểm sạt lở núi, bờ sông, bờ biển đảm bảo ổn 

định, an toàn cho người dân, UBND tỉnh kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ 

xem xét tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi: 

1. Hỗ trợ để tái thiết sau thiên tai (mưa, lũ, sạt lở đất từ 25/10 - 02/11/2025), 

khắc phục sạt lở, hư hỏng các công trình giao thông và khắc phục các công trình 

thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng và sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi: 1.950 tỷ đồng. 

2. Khắc phục các hạng mục công trình giao thông, thuỷ lợi, khắc phục sạt 

lở núi, sạt lở bờ biển do bão số 13 gây ra: 306 tỷ đồng. 
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UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; 

- VPTT Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và           

Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Y tế,      

Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc    

và Tôn giáo; 
- BTL Quân khu V; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- TT Đảng ủy UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: CVP, các PCVP, các P.N/cứu; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NNMT. PĐB 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

  Đỗ Tâm Hiển 

 

 

 
 

 
 

(b/c) 
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PHỤ LỤC 

THỐNG KÊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 13 

 

Bảng 1: Về Người (người chết: 01 người, mất tích: 03 người, bị thương: 12 

người), cụ thể: 

STT HỌ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ NGUYÊN NHÂN  

I Người chết        

1 A Khuê   

Thôn Kon Bơ 

Băn, xã Ngọk 

Réo  

Trong lúc đi trên đường 

bị cây ngã đổ tử vong 

II Người mất tích       

1 
Dương Quang 

Cường 
1981 

Thôn Tây Vĩnh, 

Lý Sơn 
Nước biển cuốn trôi 

2 Lê Văn Sanh 1988 
Thôn Tây An 

Hải, Lý Sơn 
Nước biển cuốn trôi 

3 Phan Duy Quang 1978 
Thôn Tây An 

Vĩnh, Lý Sơn 
Nước biển cuốn trôi 

III Người bị thương       

1 Trần Lạc 1972 

Thôn Tân 

Phước, xã Bình 

Minh 

Bị trượt ngã khi chằng 

chống nhà cửa 

2 Nguyễn Văn Quang 

1975 

Thôn An Điềm 

2, xã Bình 

Chương 

Gãy xương gót chân do 

chằng chống nhà cửa, 

chặt cây 

3 Nguyễn Văn Linh 

1982 

 Thôn An Điềm 

2, xã Bình 

Chương 

Bị máy cưa cắt vào tay 

khi đang cắt cây chống 

bão 

4 Dương Thị Tuyết  

1970 

 Thôn Ngọc Trì, 

xã Bình Chương 

 Bị ngói rơi trúng tai và 

vai khi đang ứng phó 

với bão. 

5 Võ Trai 
1966 

Thôn Vạn Xuân 

1, xã Thiện Tín 
Gãy tay phải do chằng 

chống nhà cửa 

6 Nguyễn Thị Mến 

2001 

Thôn Tân Hoà, 

xã Thiện Tín 

Gãy xương vai, gãy 03 

xương sườn, xuất huyết 

não do ngã khi chằng 

chống nhà cửa  

7 Võ Ngọc Trang 

1993 

Xóm Khê Xuân, 

Thôn Mỹ Lại, 

xã Tịnh Khê 

Gãy Xương bã vai do 

chằng chống nhà cửa  

8  Trương Nguyên 

  

Xóm Tân An, 

thôn Khánh 

Lâm, xã Tịnh 

Khê 

Gãy 2 tay do trượt 

thang do chằng chống 

nhà cửa  
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STT HỌ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ NGUYÊN NHÂN  

9 Phạm Ân 

  

Xóm Khê Thủy, 

thôn Trường 

Đinh, xã Tịnh 

Khê 

Gãy Xương bánh chè 

khi tham gia chống bão 

10 Cao Việt Nam 
1955 

KDC 25, Thôn 

4, Mỏ Cày 
Gãy Xương do chằng 

chống nhà cửa  

11 
Trần Nguyễn Ngọc 

Cẩm 1991 

Thôn 6, xã Trà 

Giang 
Bị thương vùng đầu khi 

gia cố nhà cửa 

12 Võ Đình Ly 1960 Xã Trà Giang Bị thương vùng đầu khi 

gia cố nhà cửa 

 
 

Bảng 2: Về nhà ở 

- Nhà bị sập đổ: 09 cái (phường Sa Huỳnh: 05, phường Trương Quang 

Trọng: 01, xã Sơn Tây: 01, xã Ba Tơ: 01, xã Măng Ri: 01). 

- Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 1.457 nhà, trong đó: 

+ Thiệt hại rất nặng (từ 50% - 70%): 49 nhà;  

+ Thiệt hại nặng (từ 30% - 50%): 840 nhà;  

+ Thiệt hại một phần (<30%): 565 nhà. 

- Nhà bị ảnh hưởng (triều cường): 1.024 nhà (Sa Huỳnh: 1.000; Lý Sơn: 

24). 

Giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 22.000 triệu đồng. 

STT Địa điểm 

Số lượng nhà bị thiệt hại 

Tổng 
Sập 

đổ 

Rất nặng (từ 

50% - 70%) 

Nặng (từ 

30% - 50%) 

Một phần 

(<30%) 

  Tổng cộng 1.463 9 49 843 565 

1 Đặc Khu Lý Sơn 0         

2 Phường Đức Phổ 10            3                 3                   4    

3 Phường Sa Huỳnh 10 
           

5    
               5      

4 Phường Trà Câu 5                  5      

5 Xã Khánh Cường 4                      4    

6 Xã An Phú 50            9                 7                 34    

7 Xã Tịnh Khê 157               157      

8 Xã Long Phụng 96                 95                   1    

9 Xã Mỏ Cày 1            1        

10 Xã Lân Phong 0         

11 Xã Bình Sơn           

12 Xã Vạn Tường 1                  1      

13 Xã Đông Sơn           

14 Xã Phước Giang 6       6 
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STT Địa điểm 

Số lượng nhà bị thiệt hại 

Tổng 
Sập 

đổ 

Rất nặng (từ 

50% - 70%) 

Nặng (từ 

30% - 50%) 

Một phần 

(<30%) 

15 Xã Trường Giang 19       19 

16 Xã Ba Gia           

17 Xã Đình Cương 7       7 

18 Xã Mộ Đức 2     2   

19 Xã Nghĩa Hành           

20 Xã Bình Chương           

21 Xã Sơn Tịnh           

22 Xã Thiện Tín 21     21   

23 Xã Vệ Giang 19       19 

24 Xã Bình Minh           

25 Xã Thọ Phong           

26 Xã Tư Nghĩa  9     4 5 

27 Xã Thiện Tín 21     21   

28 
Phường Trương 

Quang Trọng 
2 1   1   

29 Phường Cẩm Thành           

30 Xã Trà Giang 6     6   

31 Xã Nghĩa Giang           

32 Xã Nguyễn Nghiêm 0         

33 Phường Nghĩa Lộ           

34 Xã Minh Long 15       15 

35 Xã Sơn Tây Thượng 2     1 1 

36 Xã Sơn Tây Hạ 8     2 6 

37 Xã Sơn Tây 11 1   8 2 

38 Xã Ba Tô 9     9   

39 Xã Ba Xa 4     1 3 

40 Xã Ba Dinh 64     2 62 

41 Xã Ba Vinh 88     1 87 

42 Xã Ba Vì 2     1 1 

43 Xã Ba Động 10   2   8 

44 Xã Tây Trà           

45 Xã Sơn Hà           

46 Xã Trà Bồng           

47 Xã Đông Trà Bồng 10   1   9 

48 Xã Tây Trà Bồng 63   3   60 

49 Xã Thanh Bồng 1     4   

50 Xã Đặng Thùy Trâm 11     11   

51 Xã Sơn Linh 30     30   

52 Xã Sơn Mai 6       6 
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STT Địa điểm 

Số lượng nhà bị thiệt hại 

Tổng 
Sập 

đổ 

Rất nặng (từ 

50% - 70%) 

Nặng (từ 

30% - 50%) 

Một phần 

(<30%) 

53 Xã Cà Đam           

54 Xã Sơn Hạ 3       3 

55 Xã Sơn Kỳ           

56 Xã Ba Tơ 48 1     47 

57 Xã Đăk Pxi 6       6 

58 Xã Đăk Ui 12     12   

59 Xã Kon Đào 9     9   

60 Xã Đăk Tờ Kan 31     15 16 

61 Xã Đăk Rve 51     51   

62 Xã Ia Tơi           

63 Xã Bờ Y 11   2   9 

64 Xã Ya Ly 12     5 7 

65 Xã Ia Đal           

66 Xã Đăk Sao 57   8 32 17 

67 Xã Đăk Pek           

68 Xã Mô Rai           

69 Xã Đăk Cấm           

70 Xã Đăk Kôi 11     2 9 

71 Phường Đăk Bla           

72 Xã Đăk Tô 8     1 7 

73 Xã Rờ Kơi 4     4   

74 Xã Xốp 48     48   

75 Xã Sa Bình           

76 Xã Dục Nông 2     2   

77 Xã ĐăkPlô 94     94   

78 Xã Sa Thầy 9     9   

79 Xã Măng Đen 31   5 26   

80 Xã Sa Loong 2   2     

81 Xã Măng Bút 35     35   

82 Xã Kon Braih 10     10   

83 Xã Ngọk Tụ 17   3   14 

84 Xã Ngọc Linh 41     41   

85 Phường Kon Tum 1       1 

86 Xã Tu Mơ Rông 17     17   

87 Xã Đăk Hà 3       3 

88 Xã Sơn Thủy 1     1   

89 Xã Đăk Môn 1       1 

90 Xã Kon Plông 56   10   46 

91 Xã Đắk Long 9       9 

92 Xã Măng Ri 24 1   23   

93 Xã Đăk Mar 8     8   

94 Xã Đăk Rơ Wa 7       7 

95 Xã Ia Chim 4       4 
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Bảng 3. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng (y tế, giáo dục, công nghiệp, thông tin, du 

lịch, công trình khác) 

Hạng mục 
Số 

lượng 
Xã, phường, đặc khu 

Giá trị thiệt hại 

ước tính (đồng) 

Trạm y tế bị 

hư hỏng 
07 cái 

Đăk Ui: 02, Đăk Pxi: 01, Đăk Môn: 01, 

Thiện Tín: 01, Kon Plông: 01, Măng Đen: 

01  

300.000.000 

Điểm 

trường bị 

thiệt hại 

41 điểm 

24 xã (Ngọc Linh: 02, Long Phụng: 01, Ba 

Động: 01, Sơn Linh: 02, Phước Giang: 01, 

Ba Dinh: 01, Đăk Tô: 02, Đăk Tờ Kan: 01; 

Ba Vì: 01, Kon Braih: 04, Đăk Ui: 01, Đăk 

Hà: 01, Sơn Hạ: 02, Vạn Tường: 02, Xốp: 

02, Thiện Tín: 01, Đặng Thùy Trâm: 03, 

Kon Plông: 05, Măng Đen: 03, Đăk Pék: 01, 

Măng Ri: 01, Ia Chim: 01, Đăk Plô: 01, 

Măng Bút: 01)  

10.000.000.000 

Cột điện bị 

gãy đổ 
50 cái 

10 xã, phường (Ba Tơ: 01, Long Phụng: 01, 

Trà Câu: 02, Đăk Rve: 02, Kon Braih: 01, 

Đăk Ui: 04, Đăk Môn: 01, Trương Quang 

Trọng: 01, Măng Ri: 02, Đăk Tờ Kan: 35)  

3.000.000.000 

Dây điện bị 

đứt, hư 

hỏng 

9.200m 
Long Phụng: 700m, Vạn Tường: 3.500m, 

Trường Giang: 5.000m  

Trụ viễn 

thông 

viettel bị hư 

hỏng 

02 trụ Rờ Kơi 

Điện chiếu 

sáng công 

cộng và 

công viên bị 

hư hỏng 

136 bộ 

đèn 
Đức Phổ: 71, Vạn Tường: 65  

Máy móc, 

thiết bị 

thông tin 

liên lạc 

(cụm loa) 

121 

cụm loa 

05 xã (Lân Phong: 40; Ba Vinh: 01; Phước 

Giang: 10, Vạn Tường: 55, Đăk Tờ Kan: 15)  
1.300.000.000 

Điểm du 

lịch bị hư 

hỏng 

02 điểm 
Gành Yến - Vạn Tường: 01 điểm, khu du 

lịch Mỹ Khê - Tịnh Khê: 01  

3.000.000.000 
Cơ sở kinh 

doanh bị hư 

hỏng 

31 cái 
04 xã, phường (Tịnh Khê: 01, Đăk Rve: 01, 

Đức Phổ: 04, Sa Huỳnh: 25)  

Cổng chào 14 cái 10 xã, phường (Minh Long: 01, Tư Nghĩa:  
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bị thiệt hại 01, Sơn Tây Hạ: 01, Đăk Pxi: 01; Đăk Kôi: 

01, Thiện Tín: 02, Măng Ri: 01, Ngọk Réo: 

03, Đăk Cấm: 01, Măng Bút: 02)  

 

 

 

 

 

2.000.000.000 

Trụ sở cơ 

quan 
05 cái 

03 xã (Sơn Tây Hạ: 01, Minh Long: 01, 

Măng Đen: 03)  

Nhà văn 

hóa bị hư 

hỏng 

29 cái 

17 xã, phường (Trà Câu: 02; Trà Giang: 02; 

Đăk Tờ Kan: 04, Sa Thầy: 01, Đặng Thùy 

Trâm: 04, Kon Plông: 01, Ya Ly: 01, Sa 

Bình: 03, Đăk Pék: 01, Ngọc Linh: 02, 

Măng Ri: 01, Đăk Hà: 01, Đăk Pxi: 01, Đăk 

Rơ Wa: 02, Kon Tum: 01, Lý Sơn: 01, 

Măng Bút: 01)  

Chợ bị hư 

hỏng 
02 cái Vạn Tường 

 
 
 

 
 

 

 
 

Bảng 4: Thiệt hại về nông nghiệp 

 

Hạng mục 
Số lượng/ 

diện tích 
Xã, phường, đặc khu 

Giá trị thiệt hại 

ước tính (đồng) 

Diện tích 

lúa bị thiệt 

hại 

164,83 ha  

13 xã (Kon Braih, Sa Loong, Sa Thầy, 

Đăk Ui, Đăk Hà, Đăk Rve, Đăk Kôi, 

Đăk Môn, Sa Bình, Ya Ly, Đăk Tờ Kan, 

Đăk Sao, Đăk Rơ Wa)  

50.000.000.000 

Diện tích 

cây ăn quả 

bị thiệt hại 

19,65 ha  
05 xã (Trà Giang, Sa Loong, Ba Vinh, Sa 

Thầy, Nghĩa Giang)  

Số cây ăn 

quả bị thiệt 

hại 

610 cây 
02 xã (Long Phụng: 360, Đình Cương: 

250)  

Diện tích 

cây hàng 

năm bị thiệt 

hại 

26,93 ha  

07 xã, phường (Mỏ Cày, Đông Trà 

Bồng, Kon Tum, Sơn Tây Hạ, Đăk Rve, 

Đặng Thùy Trâm, Kon Đào)  

Số cây lâu 

năm bị thiệt 

hại 

250 cây Phường Đức Phổ 

Sâm Ngọc 

Linh bị hư 

hỏng 

2.300 cây Xã Ngọc Linh 

Diện tích 

rừng sản 

xuất (keo) 

3.537,35 

ha  

12 xã (Thiện Tín, Minh Long, Ba Tô, 

Nguyễn Nghiêm, Ba Vinh, Sơn Tây Hạ, 

Trà Giang, Sơn Hạ, Bình Minh, Trường 

Giang, Ba Xa, Đặng Thùy Trâm)  

Số cây rừng 13.000 Xã Sơn Tây 
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sản xuất bị 

thiệt hại 

cây 

Diện tích 

cây công 

nghiệp bị 

thiệt hại 

97,9 ha  

11 xã (Sa Thầy, Đăk Ui, Sơn Tây Hạ, 

Sơn Tây Thượng, Xốp, Đăk Rve, Nghĩa 

Giang, Sa Bình, Đăk Tờ Kan, Kon Đào, 

Rờ Kơi)  

Số cây công 

nghiệp bị 

thiệt hại 

8.290 cây 

14 xã (Đông Trà Bồng, Trà Giang, Long 

Phụng, Kon Braih, Ngọk Tụ, Sơn Tây 

Hạ, Đăk Hà, Đăk Môn, Thiện Tín, 

Trương Quang Trọng, Ya Ly, Ngọk Réo, 

Ia Chim, Sơn Tây)  

Diện tích 

hoa màu bị 

thiệt hại 

33,2 ha  

09 xã, phường (An Phú, Lân Phong, Đức 

Phổ, Vạn Tường, Nguyễn Nghiêm, Kon 

Braih, Trương Quang Trọng, Đặng Thùy 

Trâm, Đăk Pék)  

Muối bị hư 

hỏng 
4.000 tấn Phường Sa Huỳnh 

Diện tích 

hành, tỏi 
15 ha Xã Vạn Tường 

Đất canh tác 

bị sa bồi, 

thủy phá 

49,05 ha  
05 xã (Ba Vinh, Sơn Tây Thượng, Thọ 

Phong, Ba Xa, Đặng Thùy Trâm)  

Lúa, gạo bị 

ướt 
2,0 tấn  02 xã (Măng Bút: 1,2, Sơn Tây Hạ: 0,8)  

Cây xanh 

bóng mát đô 

thị bị ngã 

821 cây 

09 xã, phường (An Phú, Tịnh Khê, Kon 

Braih, Đức Phổ, Kon Tum, Đăk Ui, Đăk 

Bla, Đăk Kôi, Đăk Rơ Wa)  

Rừng phi 

lao ven biển 

0,5 ha và 

2.150 cây  

Xã Lân Phong: 0,5 ha; Xã Tịnh Khê: 

2.050 cây, phường Trà Câu: 100 cây  

Cây trắc bị 

ngã 
02 cây Đăk Ui 

Nhà màng 

bị thiệt hại 
1,22 ha  Xã Măng Đen 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Bảng 5: Thiệt hại về chăn nuôi 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Hạng mục 
Số 

lượng 
Xã, phường, đặc khu 

Giá trị thiệt hại 

ước tính (đồng) 

Gia súc bị chết 04 con 
04 xã (Ba Vì: 01, Bình Sơn: 01, 

Ngọc Linh: 01, Đăk Plô: 01)  

50.000.000 Gia cầm bị chết 60 con 
02 xã (Phước Giang: 30, Nghĩa 

Giang: 30)  

Chuồng trại, trang 

thiết bị chăn nuôi bị 
18 cái 

06 xã (Phước Giang: 03, Sơn Linh: 

06, Rờ Kơi: 04, Trà Giang: 02, Ba 
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hư hỏng Tơ: 02, Đông Sơn: 01)  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Bảng 6: Thiệt hại về thủy sản  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Hạng mục 
Số lượng/ diện 

tích 
Xã, phường, đặc khu 

Giá trị thiệt hại ước 

tính (đồng) 

Tàu bị thiệt 

hại hoàn toàn 
01 cái Đặc khu Lý Sơn 

45.000.000.000 

Tàu cá bị hư 

hỏng 
05 cái 

04 xã, phường, đặc khu (Trà 

Câu: 02, Vạn Tường: 01, Sa 

Huỳnh: 01, Lý Sơn: 01)  

Ca nô bị hư 

hỏng 
05 cái Đặc khu Lý Sơn 

Thiệt hại thủy 

sản 
0,5 ha  Xã Sa Loong 

Thiệt hại lồng, 

bè thủy sản 
31 lồng 

04 xã, phường, đặc khu (Ya 

Ly: 11, Sơn Hạ: 01, Sa 

Huỳnh: 02, Lý Sơn: 17)  

Diện tích nuôi 

tôm bị hư 

hỏng 

0,075 ha  Xã Tư Nghĩa 

Thiệt hại về 

trang thiết bị 

nuôi trồng 

thủy sản 

05 cái Phường Đức Phổ 

Hồ nuôi tôm 

bị thiệt hại 
59 hồ 

05 xã, phường (Tịnh Khê: 

34, Mỏ Cày: 03, Đức Phổ: 

01, Trà Câu: 08, Sa Huỳnh: 

13)  

Cá tầm bị chết 01 tấn Xã Măng Bút 

Thúng bị hư 

hỏng 
02 cái Xã Vạn Tường 

Thúng bị sóng 

đánh trôi, mất 
60 cái 

02 xã (Tịnh Khê: 10, Vạn 

Tường: 50)  

Lưới đánh cá 

bị hư hỏng 
80 tấm Xã Vạn Tường 

Diện tích nuôi 

thủy sản khác 

bị thiệt hại (ốc 

hương) 

0,5 ha  Xã Mỏ Cày 

Cảng cá và 

vũng neo tránh 

trú bão đặc 

khu Lý Sơn 

Đê Tây xói lở 

chân đá lô ca 

khoảng 70m, sụn 

lún 02 đoạn 

đặc khu Lý Sơn 
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Tetrapot khoảng 

30m, trôi 01 

phao neo  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Bảng 7: Thiệt hại về thủy lợi, nước sạch nông thôn 

 
 

Hạng Mục 
số lượng/ 

chiều dài 
Xã, phường, đặc khu 

Giá trị thiệt hại 

ước tính (đồng) 

   

80.000.000.000 

Công trình thủy lợi 

do Công ty TNHH 

MTV khai thác 

CTTL Quảng Ngãi 

bị hư hỏng 

31 hạng 

mục 
(Không liệt kê chi tiết) 

Công trình thủy lợi 

do Công ty TNHH 

MTV khai thác 

CTTL Kon Tum bị 

hư hỏng 

40 hạng 

mục 
(Không liệt kê chi tiết) 

Đập dâng bị hư 

hỏng 
14 cái 

02 xã (Thiện Tín: 01, Minh Long: 13 

cái)  

Kè bị sạt lở 07 tuyến 

06 xã, phường (Phường Kon Tum: 

01, Ba Vinh: 01; Tịnh Khê: 02, Tịnh 

Sơn 01, An Phú 01; Sa Huỳnh: 01)  

Kênh mương bị hư 

hỏng 
8.407m 

09 xã, phường (Lân Phong: 2.500, 

Nghĩa hành: 1.027, Trường Giang: 

30, Thiện Tín: 300, Long Phụng: 

100; Phường Trà Câu: 120; Thọ 

Phong 15, Đặng Thuỳ Trâm: 4.200, 

Sơn Hạ; 115)  

Công trình thuỷ lợi 

bị hư hỏng 
20 cái 

06 xã (Thọ Phong, Sơn Tây Thượng: 

03; Minh Long; 13, Thiện Tín: 01; 

Đăk Pek: 01, Đăk Sao: 01)  

Công trình thuỷ lợi 

tạm bị hư hỏng 
06 cái Xã Đặng Thuỳ Trâm 

Nước sinh hoạt bị 

hư hỏng 
07 cái 

03 xã (Đăk Rve: 01, Đăk Sao: 02; 

Sơn Tây Thượng: 04)  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Bảng 8: Thiệt hại về giao thông 

 

Hạng Mục 
Số lượng/ chiều dài/ khối 

lượng 
Xã, phường, đặc khu 

Giá trị thiệt hại 

ước tính (đồng) 

Đường giao 

thông bị sạt 

Trên 73 tuyến; chiều dài 

sạt lở 21.305m; khối lượng 

38 xã, phường (Chi tiết 

xem trong báo cáo gốc)  
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lở, hư hỏng đất, đá khoảng 42.060 m3   

 

 

70.000.000.000 

Cầu bị hư 

hỏng 
11 cái 

Đăk Rve: 01; Đăk Pxi: 05; 

Ngọc Linh: 01; Bờ Y: 01; 

KonBraih: 01; Trà Giang: 

01; Xốp: 01 

Cầu tạm bị 

hư hỏng, sập 

đổ 

02 cái 
Đặng Thuỳ Trâm và Ngọc 

Linh 

 
 
 

 

 
 

 

Bảng 9: Thống kê điểm sạt lở núi, bờ sông, bờ biển 

- Sạt lở núi tại xóm Mặt Bằng, thôn Nước Lác, xã Sơn Kỳ, ảnh hưởng đến 

54 hộ/ 199 khẩu. 

- Thôn Tà Noát xã Ba Vì có dấu hiệu nứt núi nguy cơ sạt lở núi Wang Với 

đe dọa đến 23 hộ/ 54 nhân khẩu tại khu vực. 

- Sạt lở núi thôn Gò Tranh, xã Sơn Mai, chiều dài 80m, nguy cơ ảnh đến 35 

hộ/ 129 khẩu.  

- Sạt lở bờ sông bị hàm ếch taluy âm ảnh hưởng 06 hộ đang sinh sống với 

chiều dài 50m (ĐăK Rve). 

- Sạt lở bờ biển các thôn An Vĩnh, An Kỳ, Kỳ Xuyên xã Tịnh Khê, chiều 

dài khoảng 2.500 m 

- Sạt lở bờ biển thôn An Chuẩn, Kỳ Tân xã Long Phụng, chiều dài khoảng 

1.000 m. 

- Sạt lở bờ biển phường Sa Huỳnh (khu vực Châu Me), chiều dài khoảng 

120 m. 

- Sạt lở bờ sông Rin, xã Sơn Tây chiều dài khoảng 500m, ảnh hưởng trực 

tiếp đến 20 hộ dân và các công trình hạ tầng tại trung tâm hành chính xã. 
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